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TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – 

AMSTERDAM 

TỔ ĐỊA - GDCD  

     (Đề thi có 05 trang) 

ĐỀ ÔN TẬP TUẦN 2 THÁNG 3 

Môn:  ĐỊA LÍ 9 

Năm học 2019 -2020 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

Họ tên học sinh: …………………………………………… Lớp: …… 

PHIẾU TRẢ LỜI:             Học sinh dùng tích vào đáp án đúng, không khoanh vào đề 

Câu A B C D Câu A B C D Câu A B C D 

1     11     21     

2     12     22     

3     13     23     

4     14     24     

5     15     25     

6     16     26     

7     17     27     

8     18     28     

9     19          

10     20          

 

I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.  

Câu 1. Đất phù sa không tập trung tại vùng 

A. đồng bằng sông Hồng.     B. đồng bằng sông Cửu Long. 

C. miền núi Bắc Bộ.      D. ven biển miền Trung. 

Câu 2. Hai trung tâm dịch vụ qui mô lớn nhất và cơ cấu ngành đa dạng nhất ở nước ta là 

A. Hà Nội và Hải Phòng.     B. Hà Nội và Đà Nẵng. 

C. Hà Nội và Thừa Thiên Huế.    D. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hồ thủy lợi nào sau đây thuộc Đông Nam 

Bộ? 

A. Hồ Ba Bể. B. Hồ Dầu Tiếng. C. Hồ Đa Nhim. D. Hồ Thác Bà. 

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, cho biết đảo nào sau đây không phải đảo ven bờ? 

A. Phú Quốc.   B. Cát Bà.    C. Cái Bầu.  D. Bạch Long Vĩ. 

Câu 5. Các tỉnh thuộc khu Tây Bắc nước ta là:  

A. Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình.   B. Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang. 

C. Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái.   D. Sơn La, Điện Biên, Phú Thọ, Hà Giang. 

Câu 6. Đặc trưng địa hình của tiểu vùng Tây Bắc là gì? 

A. Núi cao, địa hình hiểm trở.    B. Núi trung bình và núi thấp. 

C. Nhiều núi đâm ngang sát biển.    D. Địa hình cao nguyên xếp tầng. 

Câu 7. Vùng địa hình chuyển tiếp giữa miền núi Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ có tên gọi là 

A. cao nguyên Bắc Bộ.    B. sơn nguyên Bắc Bộ.       

C. trung du Bắc Bộ.    D. bình nguyên Bắc Bộ. 

Câu 8. Địa hình đồi bát úp xen kẽ, những cánh đồng thung lũng bằng phẳng là đặc trưng của 

A. tiểu vùng Đông Bắc.    B. tiểu vùng Tây Bắc. 

C. trung du Bắc Bộ.    D. miền núi Bắc Bộ. 
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Câu 9. Cho bảng số liệu: 

Diện tích các loại cây trồng phân theo nhóm cây của nước ta  giai đoạn 2010 – 2017 

(Đơn vị: nghìn ha) 

Năm Tổng Cây hàng năm Cây lâu năm 

2010 14061,1 11214,3 2846,8 

2017 15097,8 11703,4 3394,4 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê 2018) 

Để thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích cây trồng phân theo nhóm cây nước ta giai đoạn 2010 – 2017, 

dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? 

A. Đường. B. Tròn. C. Cột. D. Miền. 

Câu 10. Các cây lương thực chính của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là 

A. ngô và khoai.    B. lúa và ngô. 

C. lúa và khoai.    D. lúa và sắn. 

Câu 11.Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhiệt điện nào sau đây có 

công suất trên 1000MW? 

A. Phả Lại, Phú Mĩ, Cà Mau.                           B. Hòa Bình, Phả Lại, Phú Mĩ. 

C. Hòa Bình, Phú Mĩ, Phả Lại.                         D. Phả Lại, Cà Mau, Sơn La. 

Câu 12. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc trưng của địa hình miền núi Bắc Bộ? 

A. Núi cao ở phía Tây Bắc.    B. Hẹp ngang, nâng cao hai đầu. 

C. Phía Tây Bắc chia cắt sâu.    D. Núi trung bình ở phía Đông Bắc. 

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, cho biết cảng Vũng Áng thuộc tỉnh/ thành phố 

nào của nước ta? 

A. Thanh Hóa. B. Nghệ An. C. Hà Tĩnh. D. Quảng Bình. 

Câu 14. Thế mạnh nổi bật của tiểu vùng Đông Bắc là 

A. khai thác khoáng sản.    B. phát triển thủy điện. 

C. chăn nuôi gia súc lớn.    D. trồng cây lương thực. 

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, cho biết huyện đảo Cô Tô thuộc tỉnh/thành phố 

nào của nước ta? 

A. Thanh Hóa. B. Hải Phòng. C. Đà Nẵng. D. Quảng Ninh. 

Câu 16. Các nhà máy thủy điện ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là 

A. Hòa Bình, Thác Bà, Sơn La.          B. Hòa Bình, Thác Bà, Trị An. 

C. Hòa Bình, Trị An, Sơn La.          D. Đa Nhim, Thác Bà, Sơn La. 

Câu 17. Cho bảng số liệu sau: 

Số dân và tỉ lệ gia tăng dân số nước ta giai đoạn 1999 – 2014 

Năm 1999 2010 2012 2014 

Số dân (triệu người) 76,32 86,9 88,7 90,7 

Tỉ suất gia tăng tự nhiên (%) 1,4 1,03 0,99 1,03 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê 2015) 

Nhận xét nào sau đây đúng về số dân và tỉ suất gia tăng tự nhiên của nước ta giai đoạn 1999 – 2014? 

A. Số dân và tỉ suất gia tăng tự nhiên đều giảm.   

B. Số dân và tỉ suất gia tăng tự nhiên đều tăng. 

C. Số dân tăng, tỉ suất gia tăng tự nhiên giảm. 

D. Số dân giảm, tỉ suất gia tăng tự nhiên tăng. 
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Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản 

khai thác lớn nhất? 

A. Bà Rịa – Vũng Tàu. B. Bình Thuận. C. Kiên Giang. D. Cà Mau. 

Câu 19. Cho biểu đồ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năng suất lúa cả năm của Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước  

giai đoạn 2005 - 2016 

Căn cứ vào biểu đồ đã cho, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về năng suất lúa cả năm của 

Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước giai đoạn 2005 - 2016? 

A. Đồng bằng sông Hồng có năng suất cao nhất cả nước.  

B. Đồng bằng sông Hồng cao hơn Đồng bằng sông Cửu Long. 

C. Năm 2005, Đồng bằng sông Cửu Long thấp hơn cả nước. 

D. Năm 2016, Đồng bằng sông Cửu Long bằng cả nước. 

Câu 20. Ngành công nghiệp năng lượng phát triển mạnh nhất ở Quảng Ninh là 

A. khai thác than. B. khai thác dầu. C. nhiệt điện. D. thủy điện. 

Câu 21. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ không quyết định bởi 

A. trình độ công nghệ cao.     B. nguồn lao động lành nghề. 

C. cơ sở hạ tầng kĩ thuật tốt.     D. vị trí địa lí thuận lợi. 

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đường sắt Thống Nhất xuất phát từ Hà Nội 

và kết thúc ở địa điểm nào sau đây? 

A. Cần Thơ. B. TP. Hồ Chí Minh. C. Cà Mau. D. Bình Dương. 

Câu 23. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ? 

A. Tuyên Quang.        B. Hà Giang. 

C. Thái Nguyên.    D. Hải Dương. 

Câu 24. Hai khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất cả nước là 

A. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.  B. Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ. 

C. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng.   D. Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. 

Câu 25. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết khu dự trữ sinh quyển nào sau đây thuộc 

vùng Đông Nam Bộ? 

A. Cần Giờ. B. Kiên Giang. C. Kon Tum. D. Cát Bà. 

Câu 26. Trung du và miền núi Bắc Bộ có vùng biển giàu tiềm năng ở phía 

A. Tây Nam.                B. Tây Bắc.      C. Đông Nam.  D. Đông Bắc. 

Câu 27. Thế mạnh nổi bật của tiểu vùng Tây Bắc là 

A. khai thác khoáng sản.    B. du lịch biển đảo. 
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C. nuôi trồng thủy sản.    D. phát triển thủy điện. 

Câu 28. Vịnh biển nào sau đây được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới? 

A. Vịnh Bắc Bộ.      B. Vịnh Vân Phong. 

C. Vịnh Hạ Long.      D. Vịnh Cam Ranh. 

II. TỰ LUẬN (3 điểm):  

Cho bảng số liệu: 

Sản lượng một số ngành công nghiệp nước ta 

Sản phẩm 1995 2000 2005 2008 2010 2015 

Than (nghìn tấn) 8.350 11.609 34.093 39.777 44.835 41.484 

Dầu thô (nghìn tấn) 7.620 16.291 18.519 14.904 15.014 18.746 

Điện (tr. Kwh) 14.665 26.683 52.078 70.960 91.722 157.949 

(Nguồn: Niên giám thông kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê 2016) 

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng một số ngành công nghiệp nước ta giai 

đoạn 1995 -  2015 và rút ra nhận xét. 

 

 

 

------------------------ HẾT ------------------------ 

- Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 

đến nay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


